Đề cương ôn tập chi tiết giữa Học kì II - Môn KHTN 7
PHẦN 1: CHỦ ĐỀ VẬT LÍ – TỪ 
1. Nam châm và Từ tính
Đặc điểm: Nam châm có hai cực: Cực Bắc (N - sơn đỏ) và cực Nam (S - sơn xanh/trắng).
Tương tác: * Cùng tên (cùng cực) Đẩy nhau.
Khác tên (khác cực) Hút nhau.
Vật liệu từ: Nam châm hút được các vật liệu như sắt, thép, niken, coban... (không hút đồng, nhôm).
2. Từ trường và Đường sức từ
Khái niệm: Từ trường là không gian bao quanh nam châm (hoặc dòng điện) có khả năng tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt trong nó.
Đường sức từ: * Là những đường cong vẽ trong từ trường để hình dung độ mạnh yếu và hướng của từ trường.    Chiều: Đi ra từ cực Bắc (N) và đi vào cực Nam (S).
Độ mạnh yếu: Nơi nào từ trường mạnh, đường sức từ vẽ dày; nơi nào yếu, đường sức từ vẽ thưa.
[image: magnetic field lines of a bar magnet, do AI tạo]Từ trường Trái Đất: Trái Đất như một nam châm khổng lồ. Cực Bắc địa lí gần cực Nam từ trường và ngược lại. Đây là lí do kim la bàn luôn định hướng Bắc - Nam.
3. Chế tạo Nam châm điện
Cấu tạo: Gồm ống dây dẫn có dòng điện chạy qua, bên trong có lõi sắt non.
Đặc điểm: Chỉ có từ tính khi có dòng điện chạy qua.
Lõi sắt non làm tăng đáng kể từ tính của nam châm.
Cách tăng lực từ: Tăng cường độ dòng điện hoặc tăng số vòng dây quấn.
Cách đổi cực từ: Đổi chiều dòng điện chạy vào cuộn dây.
PHẦN 2: CHỦ ĐỀ SINH HỌC – TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG 
4. Khái quát về Trao đổi chất (TĐC) và Chuyển hóa năng lượng (CHNL)
Khái niệm: TĐC là quá trình lấy chất từ môi trường, biến đổi và thải chất cặn bã. CHNL là sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác (ví dụ: Hóa năng thành Nhiệt năng).
Vai trò: Cung cấp nguyên liệu cấu tạo cơ thể và năng lượng cho mọi hoạt động sống.
5. Quang hợp ở thực vật
Phương trình: Nước + Carbon dioxide  Chất hữu cơ (Glucose) + Oxygen
Bào quan: Lục lạp (chứa diệp lục).
Ý nghĩa: Cung cấp thức ăn cho sinh vật, điều hòa không khí (CO2, O2).
6. Hô hấp tế bào
Khái niệm: Quá trình phân giải chất hữu cơ (với sự tham gia của O2) tạo ra năng lượng ATP, nước và CO2.
Phương trình:   Chất hữu cơ + Oxygen Năng lượng (ATP + Nhiệt) + Nước + Carbon dioxide
Nơi diễn ra: Ty thể.       Yếu tố ảnh hưởng: Nhiệt độ, hàm lượng nước, nồng độ O2 và CO2.
7. Trao đổi khí ở sinh vật
Ở thực vật: Thực hiện qua khí khổng ở lá (Quang hợp: lấy CO2 thải O2; Hô hấp: lấy O2 thải CO2).
Ở động vật: * Động vật đơn bào/da: Qua bề mặt cơ thể.
Côn trùng: Hệ thống ống khí.     Cá: Mang.       Thú/Người: Phổi (đơn vị trao đổi là phế nang).
8. Vai trò của Nước và Chất dinh dưỡng
Vai trò của nước: * Thành phần cấu tạo tế bào (chiếm 70 - 90%).
Dung môi hòa tan chất, môi trường cho các phản ứng hóa sinh.
Điều hòa thân nhiệt (qua thoát hơi nước).
Chất dinh dưỡng: Cung cấp năng lượng và nguyên liệu xây dựng tế bào (Protein, Lipit, Gluxit...).
III. CÁC DẠNG CÂU HỎI VẬN DỤNG THƯỜNG GẶP
1.Giải thích hiện tượng thực tế: Tại sao cần trồng nhiều cây xanh? 
 2.Tại sao khi sốt cao cơ thể lại mất nước? 3.Tại sao không nên để cây trong phòng ngủ kín ban đêm? 
4.Thí nghiệm: Nhận biết các cực của nam châm bằng kim la bàn
5.Cách làm tăng sức hút của nam châm điện để nhấc vật nặng.
6. Nêu cấu tạo của một nam châm điện:     7.Vận dụng: Giải thích cơ chế nhịp thở tăng khi chạy bộ: 
Ví dụ phần trắc nghiệm:
Câu 1 : Quá trình cơ thể lấy các chất từ môi trường ngoài và biến đổi chúng thành các chất cần thiết cho cơ thể gọi là:
A. Quá trình bài tiết.  B. Quá trình trao đổi chất.  C. Quá trình cảm ứng.  D. Quá trình sinh sản.
Câu 2 : Trong quá trình trao đổi chất ở động vật, năng lượng được giải phóng từ thức ăn chủ yếu dưới dạng nào? A. Quang năng.B. Hóa năng và nhiệt năng.C. Cơ năng.D. Điện năng.
Câu 3: Sắc tố đóng vai trò chính trong việc hấp thụ năng lượng ánh sáng để quang hợp ở cây xanh là:
A. Carotenoid.B. Diệp lục (Chlorophyll).C. Anthocyanin.D. Xanthophyll.
Câu 4 : Ở thực vật, quá trình trao đổi khí với môi trường ngoài được thực hiện chủ yếu qua:
A. Rễ cây.B. Thân cây.C. Khí khổng ở lá.D. Hoa và quả.
Câu 5 : Nước chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm khối lượng cơ thể sinh vật?
A. 10 - 20%.B. 30 - 40%.C. 70 - 90%.D. 95 - 100%.
Câu 6 : Nước có vai trò gì quan trọng nhất đối với quá trình trao đổi chất trong tế bào?
A. Là nguồn cung cấp năng lượng chính.B. Là dung môi hòa tan và vận chuyển các chất.
C. Là thành phần cấu tạo nên bộ xương.D. Giúp cơ thể di chuyển dễ dàng.
Câu 7 : Một chiếc kim nam châm đang tự do trên giá đỡ. Khi đưa một thanh sắt chưa bị nhiễm từ lại gần một đầu của kim nam châm thì:
A. Kim nam châm sẽ bị đẩy ra xa.                          B. Kim nam châm sẽ bị thanh sắt hút.
C. Kim nam châm sẽ quay liên tục không dừng.    D. Không có hiện tượng gì xảy ra.
Câu 8 : Khi ngắt dòng điện đi qua cuộn dây của nam châm điện có lõi là sắt non thì:
A. Nam châm điện vẫn giữ được từ tính mạnh.      B. Từ tính của nam châm điện mất đi.
C. Nam châm điện trở thành nam châm vĩnh cửu.   D. Cuộn dây sẽ bị nóng chảy ngay lập tức.
PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI 
Câu 9: Về đặc điểm của từ trường và đường sức từ:
a. Xung quanh nam châm có một vùng không gian có khả năng tác dụng lực từ lên kim nam châm, gọi là từ trường. (Đúng/Sai)
b. Các đường sức từ của nam châm thẳng là những đường cong đi ra từ cực Bắc và đi vào cực Nam. (Đúng/Sai)
c. Nơi nào từ trường mạnh thì các đường sức từ vẽ dầy. (Đúng/Sai)
d. Kim nam châm luôn định hướng theo hướng Bắc - Nam của Trái Đất là do tác dụng của từ trường Trái Đất. (Đúng/Sai)
Câu 14 : Về quá trình hô hấp tế bào:
a. Hô hấp tế bào là quá trình phân giải chất hữu cơ giải phóng năng lượng ATP. (Đúng/Sai)
b. Quá trình hô hấp tế bào cần nguyên liệu đầu vào là khí oxygen (O2). (Đúng/Sai)
c. Hô hấp tế bào diễn ra chủ yếu ở bào quan ty thể. (Đúng/Sai)
d. Cường độ hô hấp tỉ lệ nghịch với hàm lượng nước trong tế bào (trong giới hạn nhất định). (Đúng/Sai)
PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 
Câu 15 : Khi đặt một la bàn gần một dây dẫn có dòng điện chạy qua, kim la bàn bị lệch khỏi hướng Bắc - Nam ban đầu. Hiện tượng này chứng tỏ xung quanh dòng điện có ............ 
Câu 16: Sản phẩm cuối cùng của quá trình hô hấp tế bào bao gồm: Năng lượng (ATP + nhiệt), nước và khí ............ 
Câu 17 : Tại sao không nên để quá nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa vào ban đêm? 
Vì ban đêm cây ............ 
Câu 18 : Ở động vật có vú (như con người), sự trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường diễn ra tại ............ của phổi. 
Câu 19 : Nước là thành phần ............ của tế bào và cơ thể. 
Câu 20 : Quá trình thoát hơi nước ở lá cây có vai trò giúp ............ cho lá cây vào những ngày nắng nóng. 
Câu 21 : Để phân biệt hai cực của một nam châm khi các kí hiệu đã bị mờ, ta có thể dùng một ............ đã biết rõ các cực. 
Câu 22 : Khi nhiệt độ môi trường tăng quá cao (vượt ngưỡng chịu đựng), tốc độ hô hấp tế bào sẽ ............ 
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